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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT 

năm học 2024 - 2025 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG 
  

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2014/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú 

và tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2024-2025 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;  

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;  

Căn cứ Công văn số 594/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16/4/2024 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh mầm non, phổ thông năm 

học 2024-2025;  

Xét đề nghị của các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-

2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-

2025 (có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GDĐT có trách nhiệm 

thông báo kết quả tuyển sinh và tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào nhập học 

theo đúng quy định. 
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Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức hành chính, Quản lý chất lượng – 

Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Trung học, Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, QLCL-GDTX.  
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 



KẾT QUẢ DUYỆT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày      tháng 7 năm 2024 của Giám đốc Sở GDĐT) 
 

STT TP/Huyện Trường 

Chỉ tiêu 

ĐKDT 

Điểm chuẩn NV1 Điểm chuẩn NV2 Số HS tuyển 

Lớp HS 
Tổng 

điểm 

ĐTB 

lớp 9 

Toán 

+ 

văn 

Tổng 

điểm 

ĐTB 

lớp 9 

Toán 

+ 

văn 

Tuyển 

thẳng 
NV1 NV2 Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 Bảo Lâm THCS&THPT Lộc Bắc  3 156 159 25.0 6.0 11.1       11 148   159 

2 Bảo Lâm THPT Bảo Lâm 15 690 769 26.0 5.9 10.8       15 675   690 

3 Bảo Lâm THPT Lộc An  7 320 325 24.0 6.0 9.2       1 319   320 

4 Bảo Lâm THPT Lộc Thành 9 410 500 27.0 6.9 11.0       8 402   410 

5 TP Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 11 500 554 39.0 9.1 17.4       2 499   501 

6 TP Bảo Lộc THPT Lê Thị Pha 6 270 690 28.0 6.5 10.3 32.0 6.4 9.2   263 7 270 

7 TP Bảo Lộc THPT Lộc Phát  8 360 985 34.0 6.0 10.7 35.0 7.3 12.2 1 292 5 298 

8 TP Bảo Lộc THPT Lộc Thanh 10 455 906 29.0 5.8 9.4 31.0 6.5 11.5   439 11 450 

9 TP Bảo Lộc THPT Nguyễn Du  11 500 945 35.0 7.7 12.9 38.0 8.3 14.9   483 17 500 

10 TP Bảo Lộc THPT Nguyễn Tri Phương  7 315 540 25.0 6.1 11.2 26.0 6.3 9.0 1 298 16 315 

11 Cát Tiên THPT Cát Tiên 5 225 258 29.0 5.9 11.3         225   225 

12 Cát Tiên THPT Gia Viễn 3 135 152 28.0 6.1 11.0       3 132   135 

13 Cát Tiên THPT Quang Trung  3 135 134 24.0 5.9 11.8         134   134 

14 Di Linh THPT Di Linh 11 500 626 31.0 6.7 12.7       7 493   500 

15 Di Linh THPT Lê Hồng Phong 11 545 499 20.0 5.6 10.4       4 495   499 

16 Di Linh THPT Nguyễn Huệ 6 280 339 27.0 6.0 10.9       14 266   280 

17 Di Linh THPT Nguyễn Viết Xuân 8 370 413 27.0 6.2 9.6       10 360   370 

18 Di Linh THPT Phan Bội Châu 11 500 596 29.0 6.6 11.8       18 482   500 

19 Di Linh THPT Trường Chinh 6 280 369 29.0 6.4 10.8       2 278   280 

20 Đạ Huoai THPT Đạ Huoai 5 240 296 29.0 6.3 10.3       2 238   240 

21 Đạ Huoai THPT thị trấn Đạm Ri  5 240 250 24.0 5.3 9.2       6 234   240 

22 TP Đà Lạt THCS&THPT Chi Lăng 8 360 1.226 34.0 6.2 10.4 36.0 5.9 10.8 2 316 42 360 

23 TP Đà Lạt THCS&THPT Đống Đa 5 225 802 33.0 7.8 13.8 35.0 8.2 14.4   188 37 225 

24 TP Đà Lạt THCS&THPT Tà Nung  2 90 112 26.0 6.1 11.2         90   90 
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25 TP Đà Lạt THCS&THPT Tây Sơn  7 315 1.452 34.0 8.0 14.8 36.0 6.9 12.2 2 220 93 315 

26 TP Đà Lạt THCS&THPT Xuân Trường 4 186 178 23.0 5.2 8.7         178   178 

27 TP Đà Lạt THPT Bùi Thị Xuân 16 720 1.137 37.0 8.2 15.4       1 719   720 

28 TP Đà Lạt THPT Trần Phú 14 630 625 37.0 8.2 15.3       1 565   566 

29 Đạ Tẻh THPT Đạ Tẻh 10 450 469 25.0 5.9 9.9       3 447   450 

30 Đạ Tẻh THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh 6 270 252 23.0 5.5 9.9       6 246   252 

31 Đam Rông THCS&THPT Võ Nguyên Giáp 3 140 148 26.0 6.3 10.9       13 127   140 

32 Đam Rông THPT Đạ Tông 6 240 220 22.0 5.1 9.7       22 198   220 

33 Đam Rông THPT Nguyễn Chí Thanh 5 225 236 26.0 5.8 10.3       15 210   225 

34 Đam Rông THPT Phan Đình Phùng  5 225 249 27.0 6.5 11.4       9 216   225 

35 Đơn Dương THPT Đơn Dương 7 320 409 39.0 8.6 16.7         322   322 

36 Đơn Dương THPT Hùng Vương  8 360 532 28.0 5.5 10.5 30.0 6.3 11.7 3 347 10 360 

37 Đơn Dương THPT Lê Lợi  6 270 880 36.0 7.3 13.7 38.0 8.2 16.2 6 241 23 270 

38 Đơn Dương THPT Pró  9 385 942 30.0 6.5 11.5 32.0 7.4 13.0 22 304 59 385 

39 Đức Trọng THPT Chu Văn An 8 375 470 31.0 5.9 11.5       3 372   375 

40 Đức Trọng THPT Đức Trọng 13 585 727 34.0 7.8 13.1       2 583   585 

41 Đức Trọng THPT Hoàng Hoa Thám  7 330 428 29.0 8.3 15.8       7 323   330 

42 Đức Trọng THPT Lương Thế Vinh  10 450 425 23.0 5.2 9.4         425   425 

43 Đức Trọng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  9 410 467 27.0 6.5 11.8       14 396   410 

44 Đức Trọng THPT Nguyễn Thái Bình  11 550 708 31.0 7.0 12.8       9 541   550 

45 Lạc Dương THCS&THPT Đạ Nhim 2 80 81 25.0 5.2 10.1       4 77   81 

46 Lạc Dương THCS&THPT Đạ Sar 3 95 97 25.0 5.4 9.5       3 92   95 

47 Lạc Dương THPT Lang Biang  5 229 257 27.0 5.9 8.8       4 225   229 

48 Lâm Hà THPT Huỳnh Thúc Kháng  8 380 553 31.0 5.9 10.8       22 358   380 

49 Lâm Hà THPT Lâm Hà 10 470 563 28.0 6.9 9.4       9 461   470 

50 Lâm Hà THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 7 322 410 27.0 5.8 10.2       7 315   322 

51 Lâm Hà THPT Tân Hà  8 390 491 28.0 5.3 10.1       2 388   390 

52 Lâm Hà THPT Thăng Long  9 420 522 30.0 7.1 12.8       4 416   420 

Danh sách này có 52 trường phổ thông trực thuộc Sở GDĐT được phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. 
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